
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1274/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày  26  tháng  6  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về trực 

thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị quyết số 1687/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh 

Long năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long về việc tán thành chủ trương nhập đơn vị hành chính cấp xã 

của tỉnh Vĩnh Long năm 2025; 

Căn cứ Đề án số 3131/ĐA-UBND ngày 28/4/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long năm 2025; 

Căn cứ Đề án số 4747/ĐA-UBND ngày 14/6/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long sắp xếp, thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (Khối Chính quyền); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, bao gồm các 

trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

xã (mới) tương ứng với địa bàn, phạm vi quản lý và chính thức hoạt động kể từ 

ngày 01/7/2025. 

(Danh sách kèm theo) 

 



2 

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị giải 

quyết các nghĩa vụ tài chính và các vấn đề có liên quan trước khi chuyển giao về 

Ủy ban nhân dân các xã, phường. Thực hiện bàn giao giấy chứng nhận đăng ký 

mẫu dấu và con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường có tên tại Điều 1 Quyết định này, căn 

cứ các quy định pháp luật có liên quan, thực hiện quản lý nhà nước đối với các 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng, ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động và thủ tục cấp mới con dấu, tài khoản theo quy 

định. 

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục vào đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT.TU và HĐND tỉnh”báo cáo”; 

- Đảng ủy UBND tỉnh; 

- CT,PCT.UBT; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Ban TCDNC; 

- Lưu: VT, 78.TCDNC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trực thuộc 

UBND cấp huyện chuyển về trực thuộc UBND cấp xã (mới) quản lý 

(Kèm theo Quyết định số  1274/QĐ-UBND ngày   26/ 6/2025 

của UBND tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

  THÀNH PHỐ VĨNH LONG     

1 Trường Mầm non Hoa Lan 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

2 Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

3 Trường Mầm non 2 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

4 Trường Tiểu học Nguyễn Du  
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

5 Trường Tiểu học Hùng Vương 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

6 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

7 Trường THCS Lê Quí Đôn 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

8 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

9 Trường Mầm non 9 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

10 
Trường Mầm non Thực hành măng non 

phường 9 

UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

11 Trường Tiểu học Phạm Hùng 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

12 Trường Mầm non Sơn ca Trường An 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

13 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân  
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Long 

Châu 

14 Trường Mầm non 3 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

15 Trường Tiểu học Lê Lợi  
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

16 Trường THCS Nguyễn Trãi 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

17 Trường Mầm non 4 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

18 Trường Mầm non Sao Mai 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

19 Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

20 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

21 Trường THCS Trần Phú 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Phước 

Hậu 

22 Trường Mầm non Phước Hậu UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Phước 

Hậu 

23 Tiểu học Phước Hậu A UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Phước 

Hậu 

24 Tiểu học Phước Hậu C UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Phước 

Hậu 

25 Trường Mần non 5 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Thanh 

Đức 

26 Trường Tiểu học Thiềng Đức 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Thanh 

Đức 

27 Trường Tiểu học Trương Định 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Thanh 

Đức 

28 Trường THCS Cao Thắng 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Thanh 

Đức 

29 Trường Mầm non Thanh Đức  UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Thanh 

Đức 

30 Trường Tiểu học Thanh Đức C UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Thanh 

Đức 

31 Trung học cơ sở Thanh Đức UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Thanh 

Đức 

32 Trường Mầm non 8 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Hạnh 

33 Trường Tiểu học Chu Văn An 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Hạnh 

34 Trường THCS Lương Thế Vinh 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Hạnh 

35 Trường Mầm non Tân Hạnh UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Tân 

Hạnh 

36 Trường Tiểu học Tân Hạnh B UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Tân 

Hạnh 

37 Trường Tiểu học Tân Hạnh C UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Tân 

Hạnh 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

38 Trung học cơ sở Tân Hạnh UBND huyện Long Hồ 
UBND phường Tân 

Hạnh 

39 Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

40 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

41 Trường THCS Nguyễn Khuyến 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

42 Trường Mầm non Tuổi Xanh 1 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

43 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

44 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

45 Trường Mầm non Tuổi Xanh 2 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

46 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 
UBND thành phố Vĩnh 

Long 

UBND phường Tân 

Ngãi 

  HUYỆN LONG HỒ     

1 Trường Mầm non thị trấn Long Hồ UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

2 
Trường Mầm non Họa Mi thị trấn Long 

Hồ 
UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

3 Trường Mầm non Phú Đức UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

4 Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

5 Trường Tiểu học Phú Đức A UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

6 Trường Trung học cơ sở thị trấn Long Hồ UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

7 Trường Trung học cơ sở Phú Đức UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

8 Trường Mầm non Long An UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

9 Trường Tiểu học Long An A UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

10 Trường Trung học cơ sở Long An UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

11 Trường Mầm non Long Phước UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

12 Trường Tiểu học Long Phước B UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

13 Trường Trung học cơ sở Long Phước UBND huyện Long Hồ UBND xã Long Hồ 

14 Trường Mầm non Lộc Hòa UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

15 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Lộc Hòa UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

16 Trường Tiểu học Lộc Hòa A UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

17 Trường Tiểu học Lộc Hòa B UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

18 Trường Trung học cơ sở Lộc Hòa UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

19 Trường Mầm non Hòa Phú UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

20 Trường Tiểu học Hòa Phú A UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

21 Trường Trung học cơ sở Hòa Phú UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

22 Trường Mẫu giáo Phú Quới UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

23 
Trường Mầm non Khu Công nghiệp Hòa 

Phú 
UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

24 Trường Tiểu học Phú Quới A UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

25 Trường Tiểu học Phú Quới C UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

26 Trường Mầm non Thạnh Quới UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

27 Trường Tiểu học Thạnh Quới A UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

28 Trường Trung học cơ sở Thạnh Quới UBND huyện Long Hồ UBND xã Phú Quới 

29 Trường Mầm non An Bình UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

30 Trường Tiểu học An Bình B  UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

31 Trường Trung học cơ sở An Bình  UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

32 Trường Mầm non Bình Hoà Phước UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

33 Trường Tiểu học Bình Hòa Phước A UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

34 Trường Trung học cơ sở Bình Hòa Phước UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

35 Trường Mầm non Đồng Phú UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

36 Trường Tiểu học Đồng Phú A UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

37 Trường Trung học cơ sở Đồng Phú UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

38 Trường Mầm non Hoà Ninh UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

39 Trường Tiểu học Trương Văn Ba UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

40 Trường Trung học cơ sở Hoà Ninh UBND huyện Long Hồ UBND xã An Bình 

III HUYỆN MANG THÍT     

1 Trường Mầm mom Thị trấn Cái Nhum UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

2 Trường Tiểu học Thị trấn Cái Nhum UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

3 Trường Tiểu học Chánh Hội A UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

4 Trường THCS Thị trấn Cái Nhum UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

5 Trường Mầm non Tuổi Thơ IV UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

6 Trường Tiểu học Chánh An A UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

7 Trường THCS Chánh An UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

8 Trường Mầm non Tuổi Thơ II UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

9 Trường Tiểu học An Phước A UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

10 Trường THCS An Phước UBND huyện Mang Thít UBND xã Cái Nhum 

11 Trường Mầm non Tuổi Thơ III UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

12 Trường Tiểu học Nhơn Phú A UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

13 Trường Tiểu học Nhơn Phú C UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

14 Trường THCS Nhơn Phú UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

15 Trường Mầm non Măng Non I UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

16 Trường Tiểu học Mỹ Phước A UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

17 Trường Mầm non Măng Non II UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

18 Trường Tiểu học Mỹ An A UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

19 Trường Tiểu học Mỹ An B UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 

20 Trường THCS Mỹ An UBND huyện Mang Thít UBND xã Nhơn phú 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

21 Trường Mầm non Sơn Ca II UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

22 Trường Tiểu học Bình Phước A UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

23 Trường Tiểu học Bình Phước C UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

24 Trường THCS Bình Phước UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

25 Trường Mầm non Sơn Ca I UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

26 Trường Tiểu học Hoà Tịnh A UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

27 Trường Tiểu học Hoà Tịnh B UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

28 Trường THCS Hoà Tịnh UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

29 Trường Mầm non Sơn Ca III UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

30 Trường Tiểu học Long Mỹ UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

31 Trường THCS Long Mỹ UBND huyện Mang Thít UBND xã Bình Phước 

32 Trường Mầm non Oanh Vũ I UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

33 Trường Tiểu học Tân Long A UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

34 Trường THCS Tân Long UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

35 Trường Mầm non Oanh Vũ II UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

36 Trường Tiểu học Tân Long Hội A UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

37 Trường THCS Tân Long Hội UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

38 Trường Mầm non Oanh Vũ III UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

39 Trường Tiểu học Tân An Hội A UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

40 Trường THCS Tân An Hội UBND huyện Mang Thít 
UBND xã Tân Long 

Hội 

  HUYỆN VŨNG LIÊM     

1 Trường Mầm non thị trấn Vũng Liêm UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

2 Trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

3 
Trường Trung học cơ sở thị trấn Vũng 

Liêm 
UBND huyện Vũng Liêm 

UBND xã Trung 

Thành 

4 Trường Mẫu giáo Trung Thành UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

5 Trường Tiểu học Trung Thành A UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

6 Trường Trung học cơ sở Trung Thành UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

7 Trường Mầm non Trung Hiếu UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

8 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Kiên UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

9 Trường Trung học cơ sở Trung Hiếu UBND huyện Vũng Liêm 
UBND xã Trung 

Thành 

10 Trường Mầm non Trịnh Liên Hoa UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Ngãi 

11 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thời UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Ngãi 

12 Trường Mẫu giáo Trung Nghĩa UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Ngãi 

13 Trường Tiểu học Đặng Thị Chính UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Ngãi 

14 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Ngãi 

15 Trường Mẫu giáo Trung Hiệp UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

16 Trường Tiểu học Trung Hiệp A UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

17 Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Thanh UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

18 Trường Mẫu giáo Trung Chánh UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

19 Trường Tiểu học Trung Chánh A UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

20 Trường Mầm non Tân An Luông UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

21 Trường Tiểu học Tân An Luông UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Trung Hiệp 

22 Trường Mầm non Trung An UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

23 Trường Tiểu học Trung An A UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

24 Trường Trung học cơ sở Trung An UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

25 Trường Mầm non Hiếu Phụng UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

26 Trường Tiểu học Hiếu Phụng A UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

27 Trường Trung học cơ sở Hiếu Phụng UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

28 Trường Tiểu học Huỳnh Văn Lời UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Phụng 

29 Trường Mầm non Hiếu Nhơn UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

30 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Quỳ UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

31 Trường Tiểu học Hiếu Nhơn B UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

32 Trường Tiểu học Hiếu Thành UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

33 Trường Trung học cơ sở Hiếu Thành UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

34 Trường Mầm non Hiếu Nghĩa UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

35 Trường Tiểu học Đỗ Quang Mười UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

36 Trường Trung học cơ sở Trương Văn Chỉ UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Hiếu Thành 

37 Trường Mầm non Trung Thành Tây UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

38 Trường Tiểu học Trung Thành Tây A UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

39 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Việt 

Hùng 
UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

40 Trường Mẫu giáo Tân Quới Trung UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

41 Trường Tiểu học Tân Quới Trung A UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 



9 

STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

42 Trường Trung học cơ sở Tân Quới Trung UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

43 Trường Mầm non Quới An UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

44 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kết UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

45 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thu UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới An 

46 Trường Mầm non Quới Thiện UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới Thiện 

47 Trường Tiểu học Võ Ngọc Tốt UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới Thiện 

48 Trường Trung học cơ sở Lưu Văn Mót UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới Thiện 

49 Trường Mầm non Thanh Bình UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới Thiện 

50 Trường Tiểu học Thanh Bình B UBND huyện Vũng Liêm UBND xã Quới Thiện 

  HUYỆN TAM BÌNH     

1 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

2 Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Trung UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

3 Trường THCS Mỹ Thạnh Trung UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

4 Trường Mầm Non Họa Mi UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

5 Trường Mầm Non Tuổi Xanh  UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

6 Trường Tiểu học Tường Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

7 Trường Tiểu học Lưu Văn Liệt UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

8 Trường THCS thị trấn Tam Bình UBND huyện Tam Bình UBND xã Tam Bình 

11 Trường Mầm non Măng Non UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

12 Trường Tiểu học Hòa Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

13 Trường THCS Hòa Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

14 Trường Mầm non Hoa Sen UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

15 Trường Tiểu học Hòa Hiệp UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

16 Trường Mầm non Sơn Ca UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

17 Trường Tiểu học Hòa Thạnh UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

18 Trường THCS Hòa Thạnh UBND huyện Tam Bình UBND xã Hòa Hiệp 

19 Trường Mầm non Kim Đồng UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

20 Trường Tiểu học Bình Ninh UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

21 Trường THCS Bình Ninh UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

22 Trường Mầm non Hướng Dương UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

23 Trường Tiểu học Thạch Thia UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

24 Trường THCS Loan Mỹ UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

25 Trường Mầm non Rạng Đông UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

26 Trường Tiểu học Ngãi Tứ A UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

27 Trường Tiểu học Ngãi Tứ B UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

28 Trường THCS Ngãi Tứ UBND huyện Tam Bình UBND xã Ngãi Tứ 

29 Trường Mầm non Tuổi Thơ UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

30 Trường Tiểu học Long Phú UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

31 Trường Mầm non Hoa Lan UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

32 Trường Tiểu học Tô Hùng Vĩ UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

33 Trường Mầm non Vành Khuyên UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

34 Trường Tiểu học Song Phú UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

35 Trường Mầm Non Hoa Đào UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

36 Trường Tiểu học Phú Thịnh A UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

37 Trường THCS Phú Thịnh UBND huyện Tam Bình UBND xã Song Phú 

38 Trường Mầm non Sao Mai UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

39 Trường Tiểu học Phú Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

40 Trường Mầm non Bông Sen UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

41 Trường Tiểu học Tân Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

9 Trường Mầm non Mỹ Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

10 Trường Tiểu học Mỹ Lộc UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

42 Trường Mầm Non Cái Ngang  UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

43 Trường Mầm non Hoa Mai UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

44 Trường Tiểu học Cái Ngang UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

45 Trường THCS Cái Ngang UBND huyện Tam Bình UBND xã Cái Ngang 

  HUYỆN TRÀ ÔN     

1 Trường Mầm non Ánh Dương UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

2 Trường Mầm non Thiện Mỹ  UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

3 Trường Tiểu học thị trấn Trà Ôn UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

4 Trường Tiểu học Thiện Mỹ A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

5 Trường THCS Thị trấn Trà Ôn UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

6 Trường Mầm non Tích Thiện UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

7 Trường Tiểu học Tích Thiện  A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

8 Trường THCS Tích Thiện UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Ôn 

9 Trường Mầm non Phú Thành UBND huyện Trà Ôn 
UBND xã Lục Sĩ 

Thành 

10 Trường Tiểu học Phú Thành UBND huyện Trà Ôn 
UBND xã Lục Sĩ 

Thành 

11 Trường THCS Phú Thành UBND huyện Trà Ôn 
UBND xã Lục Sĩ 

Thành 

12 Trường Mầm non Lục Sĩ Thành UBND huyện Trà Ôn 
UBND xã Lục Sĩ 

Thành 

13 Trường Tiểu học Lục sĩ  Thành A UBND huyện Trà Ôn 
UBND xã Lục Sĩ 

Thành 

14 Trường THCS Lục Sĩ Thành UBND huyện Trà Ôn 
UBND xã Lục Sĩ 

Thành 

15 Trường Mầm non Vĩnh Xuân UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

16 Trường Tiểu học Vĩnh Xuân UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

17 Trường THCS Vĩnh Xuân UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

18 Trường Mầm non Thuận Thới  UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

19 Trường Tiểu học Thuận Thới A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

20 Trường Tiểu học Thuận Thới B UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

21 Trường THCS Thuận Thới UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

22 Trường Mầm non Hựu Thành UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

23 Trường Tiểu học Hựu Thành A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

24 Trường Tiểu học Hựu Thành B UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

25 Trường THCS Hựu Thành A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

26 Trường THCS Hựu Thành B UBND huyện Trà Ôn UBND xã Vĩnh Xuân 

27 Trường Mầm non Thới Hòa UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

28 Trường Tiểu học Thới Hòa A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

29 Trường THCS Thới Hòa  UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

30 Trường Mầm non Hòa Bình UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

31 Trường Tiểu học Hòa Bình A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

32 Trường Tiểu học Hòa Bình C UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

33 Trường Mầm non Xuân Hiệp UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

34 Trường Tiểu học Xuân Hiệp A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

35 Trường THCS Xuân Hiệp UBND huyện Trà Ôn UBND xã Hòa Bình 

36 Trường Mầm non Nhơn Bình UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

37 Trường Tiểu học Nhơn Bình A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

38 Trường THCS Nhơn Bình UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

39 Trường Mầm non Trà Côn UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

40 Trường Tiểu học Trà Côn A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

41 Trường Tiểu học Trà Côn C UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

42 Trường THCS Trà Côn UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

43 Trường Mầm non Tân Mỹ UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

44 Trường Tiểu học Tân Mỹ A UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

45 Trường Tiểu học Tân Mỹ B UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

46 Trường THCS Tân Mỹ UBND huyện Trà Ôn UBND xã Trà Côn 

  THỊ XÃ BÌNH MINH     

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 2 UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 

2 Trường THCS Thành Phước UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 

3 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 

4 Trường Mầm non Họa Mi UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 

5 Trường Tiểu học Phan Văn Đáng UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 

6 Trường Tiểu học Thoại Ngọc Hầu UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 

7 Trường THCS Thuận An UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Bình 

Minh 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

8 Trường Mầm non Sen Hồng UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

9 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

10 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

11 Trường Mầm non Hoa Sen UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

12 Trường Tiểu học Phù Ly UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

13 Trường THCS Đông Bình UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

14 Trường Mầm non Đông Thạnh UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

15 Trường Tiểu học Phan Văn Năm UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

16 Trường THCS Đông Thạnh UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

17 Trường Mầm non Sao Mai UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

18 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

19 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Đông 

Thành 

20 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

21 Trường Tiểu học Lê Thánh Tông UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

22 Trường Tiểu học Phan Bội Châu UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

23 Trường THCS Lý Thái Tổ UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

24 Trường Mầm non Mỹ Hòa UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

25 Trường Mầm non Khai Trí UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

26 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

27 Trường Tiểu học Mỹ Hòa C UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 
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STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

cũ (trước khi sắp xếp 

ĐVHC cấp xã) 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý mới (sau sắp 

xếp ĐVHC cấp xã) 

28 Trường THCS Mỹ Hòa UBND thị xã Bình Minh 
UBND phường Cái 

Vồn 

  HUYỆN BÌNH TÂN     

1 Trường Mầm non Nguyễn Văn Thảnh UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

3 Trường THCS Nguyễn Văn Thảnh UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

4 Trường Mầm non Mỹ Thuận UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

5 Trường Tiểu học Mỹ Thuận  UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

6 Trường Mầm non Thành Trung UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

7 Trường Tiểu học Thành Trung UBND huyện Bình Tân UBND xã Mỹ Thuận 

8 Trường Mầm non Hoa Mai UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

9 Trường Tiểu học Thành Lợi C UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

10 Trường Mầm non Tuổi Thơ UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

11 Trường Tiểu học Thành Lợi A UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

12 Trường Tiểu học Thành Đông A UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

13 Trường Tiểu học Tân Quới A UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

14 Trường THCS Thành Đông UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

15 Trường THCS Thành Lợi UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

16 Trường Mẫu giáo Hướng Dương UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

17 Trường Tiểu học Tân Bình UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

18 Trường THCS Tân Bình UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Quới 

19 Trường Mầm non Họa Mi (Tân Thành) UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

20 Trường Tiểu học Tân Thành A UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

21 Trường THCS Tân Thành UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

22 Trường Mầm non Sơn Ca UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

23 Trường Tiểu học Tân Lược UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

24 Trường THCS Tân Lược UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

25 Trường Mầm non Hoa Phượng UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

26 Trường Tiểu học Tân An Thạnh A UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

27 Trường Tiểu học Tân An Thạnh B UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

28 Trường Tiểu học Tân Hưng UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 

29 Trường THCS Tân An Thạnh UBND huyện Bình Tân UBND xã Tân Lược 
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